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Kích thước

•	 Kích thước 74x15mm

•	Vật liệu

•	 Thân khoá: Thân nhôm nguyên khối CNC, kính cường lực

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống phai màu

Hoạt động

•	 Mở khoá bằng  Vân tay, Mật khẩu, thẻ từ, App Tuya,  

chìa khoá cơ

•	 Mật mã chủ và mật mã người dùng đăng ký lên đến  

100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Đen

•	 Nhiệt độ vận hành: -20°C~60°C

•	 Nguồn điện: Pin AAA

•	 Nguồn điện khẩn cấp: Cổng USB

•	 Tuổi thọ pin: 5.000 lần (đóng / mở)

Tính năng an toàn

•	 Chức năng xáo trộn mã

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai và tác động ngoại lực mạnh

•	 Chống ẩm, chống bụi 

Công nghệ

•	 Ứng dụng công nghệ vân tay FPC

•	 Tốc độ nhận diện vân tay thế hệ mới < =1s

•	 Chuẩn kháng nước IP52

•	 Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Trọn bộ gồm

•	 2 thẻ từ, 2 chìa cơ (chống sao chép)

Thiết kế cửa thích hợp

•	 Độ dày cửa: 35-55mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3,5 mm

•	 Đố cửa: tối thiểu 80mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Ổ khóa chuẩn C 
chống sao chép, 

chống cạy phá

Bảo hành 36 tháng 
Bảo trì trọn đời

3636
Tháng

BẢN VẼ

Tốc độ đọc vân tay 
siêu nhạy <= 1s

LÕI KHOÁ

Pin AAx4

Công nghệ vân tay 
FPC - Thuỵ Điển

Đa dạng mở khóa, 
an toàn tối đa
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MODEL: EL800VX
Giá sản phẩm: 37.590.000 VND 

Kích thước
• Kích thước mặt trước:  R84 x C412 x D 64 mm

• Kích thước mặt sau: R76 x C403 x D 70 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML

• Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,

chống phai màu

• Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động
• Vận hành bằng FACE ID, VIdeo Call, App Tuya, vân

tay, mật mã, thẻ, chìa cơ

• Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,

100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen, Xám

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất

hóa học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C

• Thời gian nhận diện vân tay : <0.65 giây

• Nguồn điện:  Pin sạc Lithium 4200 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 kí tự

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ nhỏ

• 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

• Đố cửa: tối thiểu 100mmĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Mở khóa tương 
lai với khuôn 

mặt, an toàn đến 
từng milimet

An ninh toàn 
diện, bảo vệ tổ 

ấm trọn vẹn

Ngôi nhà an toàn, 
cuộc sống an 

nhiên.

Xác minh 2 bước: 
Vân tay/mã số/

thẻ từ

Thiết kế sang 
trọng, tô điểm 

không gian

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

BLACK

GRAY
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MODEL: EL800X
Giá sản phẩm: 35.590.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R 64 x C421 x D mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R 70 x C 403 x D mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

•	 Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay siêu âm tĩnh mạch của Đức, 

mật mã, thẻ, chìa cơ, App Tuya

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,  

100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay : <0.65 giây

•	 Nguồn điện: 4 pin AA

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mở
Tính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 kí tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Đố cửa: tối thiểu 100mmĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

Vân tay ẩn ở mặt 
sau của tầy cầm

Chìa cơ và cổng 
kết nguồn khẩn 

cấp

Lõi khoá chống 
chộm

Xác minh 2 bước: 
Vân tay/mã số/

thẻ từ

GRAY

Bronze

Thiết kế sang 
trọng, tô điểm 

không gian

Boschsmartlock.vn - 0979 146 482
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MODEL: EL600VF
Giá sản phẩm: 33.590.000 VND 

Kích thước
• Kích thước thân khóa ngoài:  R 77 x C 395 x D 69 mm

• Kích thước thân khóa trong: R77 x C 395 x D 72 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, mặt kính cường lực, IML

• Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,

chống phai màu

• Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động
• Vận hành bằng FACE ID, VIdeo Call, App Tuya, vân tay,

mật mã, thẻ, chìa cơ

• Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,

100 mật mã

• Màu hoàn thiện: Đen, Xám

• Bề mặt báo động chống cạy

• Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất hóa

học

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C

• Thời gian nhận diện vân tay : <0.65 giây

• Nguồn điện:  Pin sạc Lithium 4200 mAh

• Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

• Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 kí tự

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ nhỏ

• 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

• Đố cửa: tối thiểu 100mmĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Xác minh 2 bước: 
Vân tay/mã số/

thẻ từ

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

Mở khóa thân 
thiện với Face ID 

siêu nhạy

Màn Hình Camera 
nét sáng

Thiết kế sang 
trọng đẳng cấp

Lõi khoá chống 
chộm

BLACK

GRAY
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MODEL: FU6 Plus
Giá sản phẩm: 17.490.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa: R87 x C430 x D65,5 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

•	 Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động
•	 Điều khiển bằng giọng nói

•	 Cảm ứng cơ thể

•	 Nhận diện khuân mặt AI 3D sử dụng 2 mắt Camera, 

hỗ trợ độ cao từ 40-90cm, độ cao 120-190cm

•	 Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, App

•	 Đăng ký lên đến 200 người, dấu vân tay 100 người, 

nhận diện khuôn mặt 100 người

•	 Điều khiển cảm ứng 16 ký tự

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C

•	 Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh : 2250mAh

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	  Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mở

Tính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 kí tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Đố cửa: tối thiểu 100mm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

43
0

87

65.5

Bronze

Black

Mở khóa thân 
thiện với Face ID 

siêu nhạy

Boschsmartlock.vn - 0979 146 482
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MODEL: FU8 Plus
Giá sản phẩm: 18.190.000 VND 

Kích thước
• Kích thước thân khóa: R87 x C430 x D65,5 mm

• Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
• Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML

• Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

• Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,

chống phai màu

Hoạt động
• Cảm biến tĩnh mạch lòng bàn tay German Hand ID

• Nhận diện khuân mặt AI 3D sử dụng 2 mắt Camera,

hỗ trợ độ cao từ 40-90cm, độ cao 120-190cm

• Điều khiển bằng giọng nói

• Cảm ứng cơ thể

• Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ, App

• Đăng ký lên đến 200 người, dấu vân tay 100 người,

nhận diện khuôn mặt 100 người

• Điều khiển cảm ứng 16 ký tự

• Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C

• Thời gian nhận diện vân tay : <0.65 giây

• Nguồn điện: Pin sạc Lithium 4200 mAh : 2250mAh

• Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•  Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mở

Tính năng an toàn
• Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 kí tự

• Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

• Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

• Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
• 2 thẻ từ nhỏ

• 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
• Độ dày cửa: 40-100mm

• Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

• Đố cửa: tối thiểu 100mm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

43
0

87

65.5

Bronze

Black

Mở khóa thân 
thiện với Face ID 

siêu nhạy

Video Call
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MODEL: EL 600 EU
Giá sản phẩm: 16.590.000/ APP: 18.190.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R 77 x C 69 x D 395 mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R 77 x C 72 x D 395 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay, app tuya, mật mã, thẻ, chìa 

cơ

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,  

100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đen, Đồng

•	 Bé mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay: < 0,6 giây

•	 Nguồn điện: 8 pin AA

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mởTính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100 mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Độ cửa: tối thiều 100mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

BLACK

GRAY

AMBER GOLD

Bảo vệ ngôi nhà 
bạn - An tâm 

tận hưởng cuộc 
sống!

Chất liệu cao cấp, 
bền bỉ

Mở khóa thông 
minh, an toàn:

Tính năng đa 
dạng

Dễ dàng sử dụng

Boschsmartlock.vn - 0979 146 482
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MODEL: FU 750 EU
Giá sản phẩm: 21.990.000/ APP: 23.590.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R 80 x C 71 x D 395 mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R 80 x C 71 x D 395 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khoá ngoài: Hợp kim kẽm, IML

•	 Mặt khoá trong: Hợp kim kẽm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay, app tuya, mật mã, thẻ, chia 

cơ, điều khiển từ xa (có thể tùy chọn)

•	 Đảo chiều từ 0 đến 100 đầu vào 100 thể tự,  

100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khỏa chống bụi chống âm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay: <0.65

•	 Nguồn điện: 4AA Batteries

•	 Nguồn khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 1 năm (8000 lần)

Tính năng an toàn
•	 Chức năng xao trộn mã

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100 mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Đố cửa tối thiều 100mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

AMBER GOLD

GRAY

Bảo vệ ngôi nhà 
bạn - An tâm 
tận hưởng cuộc 

sống!

Chất liệu cao cấp, 
bền bỉ

Mở khóa thông 
minh, an toàn:

Tính năng đa 
dạng

Dễ dàng sử dụng
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MODEL: EL500 EU
Giá sản phẩm: 17.490.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R77 x C395 x D69 mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R77 x C395 x D72 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim kẽm, IML

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim kẽm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước, chống 

phai màu

•	 Vân tay nhập khẩu trực tiếp từ Đức

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay, app tuya, mật mã, thẻ, chìa 

cơ

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,  

100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~50°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay : <0.65 giây

•	 Nguồn điện: 4 pin AA

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 10.000 lần đóng/mởTính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và 

báo động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100 mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Độ cửa: tối thiều 100mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

GREY

GOLD

Vân tay ẩn ở mặt 
sau của tầy cầm

Chìa cơ và cổng 
kết nguồn khẩn 

cấp

Lõi khoá chống 
chộm

Xác minh 2 bước: 
Vân tay/mã số/

thẻ từ

Thiết kế sang 
trọng, hiện đại

Boschsmartlock.vn - 0979 146 482
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MODEL: ID 80 EU
Giá sản phẩm: 18.290.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R75 x C375 x D 25 mm 

Kích thước thân khóa trong: R75 x C375 x D 25 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, kính cường lực.

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay, mật mã, thẻ, chìa cơ.

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,  

100 mật mã.

•	 Màu hoàn thiện: Xanh, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

•	 Thời gian phản diện van tay: <0.65

•	 Nguồn điện: 4AA Batteries

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 5000 lần dòng/mở
Tính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu áo 32 kí tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Bảo đồng khí phân mà sau quá 3 lần liên tục và bảo 

đồng tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Độ cửa: tối thiếu 100mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

AMBER GOLD

GRAY SKY

Thiết kế sang 
trọng, hiện đại

Công nghệ vân 
tay sinh trắc đa 

điểm

Mở khóa đa dạng Tính năng an 
toàn

Độ bền cao

37
5m

m

75mm
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MODEL: ID 60 EU
Giá sản phẩm: 16.990.000/ APP 18.590.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 375 x D 28 mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R 75 x C 375 x D 28 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay, app tuya, mật mã, thẻ, chìa 

cơ, điều khiển từ xa (có thể tùy chọn)

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,  

100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đen, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay: <0.65

•	 Nguồn điện: 4AA Batteries

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 8000 lần đóng/mở

Tính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu ảo 32 ký tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Báo động khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và báo 

động tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100 mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Độ cửa: tối thiều 100mm

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

BẢN VẼ

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

AMBER GOLD

GRAY

37
5m

m

75mm

Bảo vệ ngôi nhà 
bạn - An tâm 

tận hưởng cuộc 
sống!

Chất liệu cao cấp, 
bền bỉ

Mở khóa thông 
minh, an toàn:

Tính năng đa 
dạng

Dễ dàng sử dụng

Boschsmartlock.vn - 0979 146 482
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MODEL: ID 40P EU
Giá sản phẩm: 12.990.000/ APP 14.590.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R 75 x C 375 x D 25 mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R 75 x C 375 x D 25 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay, app tuya, mật mã, thẻ, chìa 

cơ, điều khiến từ xa (có thể tùy chọn)

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ, 100 mật 

mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay: <0.65

•	 Nguồn điện: 4AA Batteries

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 8000 lần đóng/mở

•	Tính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu áo 32 kí tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Bảo đồng khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và bảo 

đồng tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100 mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Cửa cửa tối thiều 100mm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

AMBER GOLD

GRAY

Thiết kế hiện đại, 
tối giản

Phù hợp cho các căn 
hộ cao cấp, pent-

house, biệt thự

Mở khóa đa dạng Độ chính xác và 
bảo mật cao

Có thể sử dụng 
cho nhiều không 
gian khác nhau:

37
5m

m

25mm

75mm

37
5m

m

25mm

75mm
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Thiết kế hiện đại, 
tối giản

Phù hợp cho các 
căn hộ cao cấp, 

penthouse, biệt thự

Mở khóa đa dạng Độ chính xác và 
bảo mật cao

Có thể sử dụng 
cho nhiều không 
gian khác nhau:

MODEL: ID 30 EU
Giá sản phẩm: 10.890.000/ APP 12.490.000 VND Kích thước

•	 Kích thước thân khóa ngoài: R 72 x C 352 x D 19 mm

•	 Kích thước thân khóa trong: R 74 x C 354 x D 27 mm

•	 Kích thước lõi khoá: 6068-95mm

Vật liệu
•	 Mặt khóa ngoài: Hợp kim nhôm, IML

•	 Mặt khóa trong: Hợp kim nhôm

•	 Xử lý bề mặt: Xi mạ, lớp phủ chống xước,  

chống phai màu

Hoạt động
•	 Vận hành bằng vân tay,app tuya, mật mã, thẻ, chìa 

cơ,  

điều khiến từ xa (có thể tùy chọn)

•	 Đăng ký lên đến 100 dấu vân tay, 100 thẻ từ,  

100 mật mã

•	 Màu hoàn thiện: Xám, Đen, Đồng

•	 Bề mặt báo động chống cạy

•	 Thân khóa chống bụi chống ẩm và chống các chất 

hóa học

•	 Nhiệt độ vận hành: -25°C~70°C

•	 Thời gian nhận diện vân tay: <0.65

•	 Nguồn điện: 4AA Batteries

•	 Nguồn điện khẩn cấp: pin DC9V (không bao gồm)

•	 Tuổi thọ pin: 8000 lần đóng/mởTính năng an toàn
•	 Chức năng xáo trộn mã, mật khẩu áo 32 kí tự

•	 Chức năng Reset khi bị lỗi chương trình

•	 Chức năng cảnh báo khi Pin yếu và lỗi chức năng

•	 Bảo đồng khi nhập mã sai quá 3 lần liên tục và bảo 

đồng tách cạy khóa

Trọn bộ gồm
•	 2 thẻ từ nhỏ

•	 2 chìa cơ

Thiết kế cửa thích hợp
•	 Độ dày cửa: 40-100 mm

•	 Khoảng cách cửa - Khung cửa: tối thiểu 3mm

•	 Cửa cửa tối thiều 100mm
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

•	 IML: Công nghệ phủ 3 lớp trên bề mặt nhựa với 1 lớp phim có khả năng nhìn thấu. 

Mang lại hiệu quả tối ưu về màu sắc và tăng độ bền sử dụng của sản phẩm

BLACK

GRAY
GOLD

35
2m

m

19mm

72mm

35
4m

m

27mm

74mm
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